
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:          /KSBT-TCHC 

V/v mời chào giá dịch vụ  

sửa chữa cơ sở vật chất 

Hải Phòng, ngày        tháng 4 năm 2026 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ tại Việt Nam 
 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng có nhu cầu tiếp nhận 

báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thi công sửa chữa một số hạng mục cơ sở 

vật chất, cụ thể như sau: 

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng 

2. Thông tin liên hệ của người nhận báo giá 

- Người nhận báo giá: Nguyễn Nhật Phương, Phó trưởng phòng, Phòng 

TC-HC, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng. 

Địa chỉ: Số 84 Nguyễn Tất Tố, Phường Lê Chân, Thành phố Hải Phòng 

Số điện thoại: 0969547483      Email: phuongytdp.hd@gmail.com 

3. Cách thức nhận báo giá 

Nhận trực tiếp hoặc qua bưu điện tại: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành 

phố Hải Phòng, Số 84 Nguyễn Tất Tố, Phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng. 

Đồng thời bản scan nhận qua Email: phuongytdp.hd@gmail.com 

4. Thời hạn nhận báo giá: trước 17h00 ngày 18/4/2026. 

Các báo giá nhận sau thời điểm trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn hiệu lực của báo giá: 30 ngày, kể từ ngày ký. 

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ: Chi tiết tại phụ lục đính kèm 

Báo giá được ký đóng dấu người có thẩm quyền và đóng dấu giáp lai 

(trong trường hợp báo giá có nhiều trang). Đơn vị cung cấp chịu trách nhiệm 

pháp lý về tính chính xác, thông tin phù hợp, không vi phạm tính cạnh tranh về 

giá theo quy định hiện hành. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng kính mời các đơn vị 

có năng lực quan tâm, gửi bản báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên. 

Trân trọng cảm ơn./. 
 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đồng Trung Kiên 

Nơi nhận : 

- Như trên; 

- Lưu: VT, TCHC.  
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DANH MỤC DỊCH VỤ CẦN BÁO GIÁ 

(Kèm theo Thư mời báo giá số:          /KSBT-TCHC ngày     /4/2026) 

 

TT Hạng mục thi công  ĐVT 
Số 

lượng 
Ghi chú 

I Lắp đặt mới tủ bếp tầng 9    

1 

Tủ bếp dưới: Gỗ nhựa phủ melamin, bản 

lề tiêu chuẩn Eurogold hoặc tương 

đương 

md 2.95  

2 
Tủ bếp trên: Gỗ nhựa chống ẩm, bản lề 

tiêu chuẩn Eurogold hoặc tương đương 
md 2.95  

3 
Tủ để đồ bên cạnh 400x2200x600: gỗ 

nhựa chống ẩm  
Cái 1.00  

4 Bàn đá: màu trắng md 2.95  

5 Tường ốp đá: màu trắng md 2.95  

6 Giá bát ≥ 2 tầng Cái 1.00  

7 Hút mùi bếp Bộ 1.00  

8 Chậu rửa + vòi bếp Bộ 1.00  

9 
Công đấu nối cấp thoát nước cho chậu 

rửa + vật  tư thi công 
Gói 1.00 

 

II 
Sửa chữa, thay mới tấm ốp trần hành 

lang tầng 9 
   

1 
Tháo dỡ các tấm ốp trần bị hỏng, dọn 

dẹp chuyển khỏi công trình. 
Gói 1.00  

2 
Cung cấp và lắp đặt tấm trần mới: Tấm 

nhôm nhựa màu trắng dày ≥ 3mm 
m2 111.00  

III Thi công nhà chứa rác y tế    

1 

Vách ngăn: Khung xương sắt hộp ≥ 

40x40x1.5, ốp tấm cemboard dày ≥ 

6mm, KT 2500x2980 = 2 vách 

m2 14.90  

2 

Ốp phủ rãnh thoát dưới sàn: Khung 

xương inox hộp ≥ 40x40x1.5  , ốp tấm 

cemboard dày ≥ 6mm, KT 8200x500 

md 8.20  

IV Sửa cửa nhôm kính    
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TT Hạng mục thi công  ĐVT 
Số 

lượng 
Ghi chú 

1 

Thay cửa nhôm KT810x1140: Hệ nhôm 

PMA, kính dán an toàn độ dày ≥ 8ly38, 

phụ kiện đồng bộ 

m2 0.92 

 

2 Thay kính vỡ KT750x1400 m2 1.05  

 

*Lưu ý:  

- Báo giá có hiệu lực trong vòng 30 ngày, kể từ ngày ký.  

- Giá trên là trọn gói đã bao gồm thuế VAT và các chi phí khác (nếu có). 
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